
Giá tốt nhất  (tốt nhất trên thị trường hiện nay) -> Lợi nhận cao nhất

Hỗ trợ tư vấn tận nơi cho khách hàng cuối -> Khả năng bán hàng cao nhất

Hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho khách hàng cuối -> Dịch vụ bán hàng tốt nhất

BÁO GIÁ ĐẠI LÝ THÁNG 9 / 2011
( Báo giá linh kiện máy Fax )

Công ty Tin học & Truyền thông Alpha  trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hợp tác của quý Đại lý trong thời gian  qua 
. 
Là nhà phân phối  các thiết bị , linh kiện :  máy in , máy văn phòng , máy tính , thiết bị mạng củ các hãng : HP , 
CANON , EPSON , IBM , SAMSUNG , BROTHER  . Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý công ty bảng báo 
giá thiết bị : Linh kiện máy in  dưới đây với chính sách :

Hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho khách hàng cuối -> Dịch vụ bán hàng tốt nhất

Dịch vụ bảo hành tin cậy nhất -> Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Catalog, thông tin chi tiết sản phẩm tải tại :  http://Alpha.vn

TT MÃ HÀNG THI ẾT BỊ - CẤU HÌNH CHI TI ẾT Ghi chú

 <10  >10  >50 
Thương hiệu         50,000         45,000 
Chính hãng         55,000         50,000 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng         80,000         75,000 
Thương hiệu
Chính hãng         80,000         75,000 

Thương hiệu 
(2c)

        60,000         55,000 

Chính hãng         55,000         53,000 

Thương hiệu 
(2c)

        60,000         55,000 

Chính hãng         55,000         53,000 
Thương hiệu 
(2c)

        60,000         55,000 

Chính hãng         50,000       450,000 
Thương hiệu         50,000         45,000 
Chính hãng  Call 

 FO- 6CR Film fax dùng cho máy Fax Sharp  UX-P100/ P200/ 
255/ 400/ CL220/ CC500/ A225/ FO-P420CN/ 600/ 625/ 
A650/ CC500 / 980 / TTG-501 / FO-760/780

KX-FA 52A Film fax dùng cho máy Fax KX-FP206, KX-FP218,dài 30m

6 KX-FA 54
Mực dùng cho máy fax KX-FC241, KX-FP141, KX-FP145, 
dài 35m

8 FO- 6CR

KX-FA 1361
Film fax dùng cho máy fax KX-FP131, KX-FP101, KX-FP105
Độ dài Film fax 100 mét

 ĐƠN GIÁ 

FILM FAX , Gi ẤY FAX , BĂNG MỰC

3 KX-FA 55 Film fax dùng cho máy Fax P-80, P-81, P-85, dài 50m

4 KX-FA 57E

KX-FA 57  Film fax dùng cho máy Fax KX-FP 342 / KX-FP 
362 / KX-FM 386 / KX-FP 341 / KX-FP 361 / KX-FP 331 / 
KX-FP 351 / KX-FP 228 / KX-FP 421 / KX-FP 332 / KX-FP 
352 / KX-FP 338 / KX-FP 701 / KX-FP 343 / KX-FP 363 / 
KX-FP 333 / KX-FP 353 (1 cuộn dài 70m, in 210 trang).

5

2 KX-FA 134
Film fax KXFA 134  (200m)  dùng cho máy Fax  
1000,1020,1050,1070,1100,1200,1150… 670 trang/ cuộn

Chính hãng  Call 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 

255/ 400/ CL220/ CC500/ A225/ FO-P420CN/ 600/ 625/ 
A650/ CC500 / 980 / TTG-501 / FO-760/780

7 FO 3CR
Film fax FO 3CR dùng cho máy Fax Sharp 730/ 735/ 760/ 775/ 
780/ 880



Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 

Thương hiệu  Call 

Chính hãng  Call 

Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 
Thương hiệu         80,000         75,000 
Chính hãng  Call 

 <10  >10  >50 

Thương hiệu       150,000       145,000 

Chính hãng       170,000       160,000 

Thương hiệu       275,000       250,000 

Chính hãng       480,000       460,000 
Thương hiệu       275,000       255,000 
Chính hãng       480,000       470,000 
Thương hiệu       135,000       130,000 
Chính hãng       150,000       145,000 

18 KX-FA76
Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL502, 
KX-FLB756 

16 KX-FA 85
Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FLB852, 
KX-FLB802, KX-FLB812.

17 KX-FA 88  Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL402

15 KX-FA83
 Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL512, 
KX-FL612, KX-FL542, KX-FL652.

14 PC-402RF
Mực Fax Brother dùng cho máy: Fax 555,645, 685, 727, 
737MC, 827, 837MC, 1280, …

MỰC FAX

12 PC-202RF
Film Fax Brother dùng cho máy: Fax-
1170,1270,1570,1770,1780,1020e,1030e, 450, …

13 PC-302RF
Mực Fax Brother dùng cho máy: Fax-750, 760, 770, 910, 917, 
920, 921, 930, 870MC, MFC 925, 970, …

9 FO-31CR
 Film sử dụng cho máy fax: Sharp UX-P710/ A760  Dung 
lượng: 1 hộp /1 cuộn, dài 33m

11 FO-9CR
Film fax dùng cho máy fax UX-P410/ P520/ FO-A660 / 
P610/UX-A760

FO-15CR
Film fax dùng cho máy fax UX-500, 510, 570, 600M, 1000, 
1100, 1300,1400, 1440, 1460, 2100, 3500, FO-1550, 1450, 
1470, 1530, 1650, 1660, 1600M, 1850, F1500M (dài 150m ) 

10

Chính hãng       150,000       145,000 
Thương hiệu  Call 

Chính hãng       680,000       650,000 

Thương hiệu       850,000       678,000 
Chính hãng    1,550,000    1,500,000 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng       650,000       595,000 
Thương hiệu       305,000       280,000 
Chính hãng       650,000       630,000 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng    1,550,000    1,470,000 

 <10  >10  >50 
Thương hiệu    1,250,000    1,245,000 
Chính hãng    1,250,000    1,245,000 
Thương hiệu    1,410,000    1,428,000 
Chính hãng    1,600,000    1,550,000 
Thương hiệu    1,410,000    1,428,000 
Chính hãng       525,000       510,000 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng    1,557,000    1,540,000 
Thương hiệu  Call 
Chính hãng  Call 
Thương hiệu    1,410,000    1,428,000 
Chính hãng    1,580,000    1,535,000 
Thương hiệu    1,410,000    1,428,000 
Chính hãng    1,557,000    1,540,000 
Thương hiệu    1,848,000    1,760,000 

Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FM772, máy 
in KX-FM262

31 KX-FAD412 Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FLB852,

32 KX-FA101
Khay giấy cho máy fax KX-FA 852 , KX-FLB802, KX-
FLB812

Drum dùng cho máy fax LASER KX-FLB852, KX-FLB802, 

21 KX-FA84
Drum dùng cho máy fax LASER KX-FL512, KX-FL612, KX-
FL542, KX-FL652.

23 KX-FA92 Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL402

24 KX-FA93
Drum dùng cho máy fax LASER KX-FM772, máy in KX-
FM262

27 KX-FA78
Drum unit- Cụm trống dùng cho máy Fax LASER KX-FL502, 
KX-FLB756

28

20 KX-FAT92
Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FM772, 
máy in KX-FM262

22 PC-20PK Mực đen dùng cho máy  UF-E1

KX-FA89

19 KX-FAT411
Mực Fax Panasonic KX-FAT411 - Mực dùng cho máy fax 
LASER KX-MB2025, KX-MB2030, máy in KX-MB2010, KX-
MB 1900

29
KX-FAT92E-
T

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-F402 (3 
hộp)

Drum unit- Cụm trống dùng cho máy Fax KX-FL612, KX-
FL542, KX-FL652.

30
KX-FAT85E-
D

TRỐNG FAX 

Thương hiệu    1,848,000    1,760,000 
Chính hãng    2,289,000    2,255,000 

25 KX-FA86
Drum dùng cho máy fax LASER KX-FLB852, KX-FLB802, 
KX-FLB812.



Thương hiệu  Call 
Chính hãng    2,163,000    2,150,000 

26 KXFA 102 Card mạng dùng cho máy KXFL 852


